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Kính thưa hội thảo!  

 Ngay từ khi ra đời, Đảng ta luôn xác định chính sách dân tộc có vị trí chiến 

lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều đó đã được khẳng định 

trong các văn kiện, cương lĩnh của Đảng. Chính sách dân tộc là một trong những 

nguyên tắc Hiến định, quy định tại Hiến pháp năm 2013. Những năm qua, cùng với 

việc nhất quán thực hiện bình đẳng, đại đoàn kết dân tộc Đảng và Nhà nước đã ban 

hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là người dân tộc thiểu số. 

Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trợ giúp pháp lý được xác định 

là chính sách ưu đãi giành cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

I. Thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số 

1. Người dân tộc thiểu số thuộc diện trợ giúp pháp lý 

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017, để được hưởng chính sách trợ giúp 

pháp lý, người dân tộc phải cư trú tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

          Điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT 

ngày 17/01/2012 của Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp 

pháp lý đối với người dân tộc thiểu số quy định người dân tộc thiểu số được hưởng 

trợ giúp pháp lý gồm: “Người thường xuyên sinh sống (đã đăng ký thường trú, đã 

đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn) ở vùng có 

điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó 

khăn và xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) theo quy 

định của pháp luật”. Vì vậy, hiện nay “vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn” trong Thông tư liên tịch này bao gồm các đơn vị hành chính sau đây: 



(1). Xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn: theo Quyết định số 

1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. 

(2). Xã đặc biệt khó khăn: 

- Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc 

và miền núi là các xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-

TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách các xã khu 

vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025. 

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là các xã 

được quy định tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/03/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang 

ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. 

(3). Thôn đặc biệt khó khăn: được quy định tại Quyết định số 612/QĐ-

UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh 

sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025.  

- Ngoài ra, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các diện sau đây cũng 

được trợ giúp pháp lý mà không phụ thuộc vào nơi cư trú. 

+ Người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng. 

+ Người dân tộc thiểu số là người thuộc hộ nghèo. 

+ Người dân tộc thiểu số là trẻ em. 

+ Người dân tộc thiểu số là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

+ Người dân tộc thiểu số là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 

+ Người dân tộc thiểu số là người thuộc 1 trong 08 diện người thuộc nhóm 

có khó khăn về tài chính: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có 

công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; Người nhiễm chất độc da cam; Người cao 

tuổi; Người khuyết tật; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án 

hình sự; Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; Nạn nhân của hành vi mua bán 

người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Người nhiễm HIV. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-582-qd-ttg-duyet-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-mien-nui-2016-2020-2017-348296.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-582-qd-ttg-duyet-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-mien-nui-2016-2020-2017-348296.aspx


2. Kết quả thực hiện TGPL cho người dân tộc thiểu số 

 2.1. Về công tác chỉ đạo, ban hành văn bản 

Hàng năm Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chi 

hội phó Chi hội luật gia xã ban hành các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở, tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù, người dân tộc 

thiểu số trên địa bàn xã. 

2.2. Về truyền thông về trợ giúp pháp lý 

Nhằm sớm đưa Luật TGPL năm 2017 đi vào cuộc sống, bảo đảm quyền và 

lợi ích hợp pháp cho đối tượng thụ hưởng, trong đó có người dân tộc thiểu số, công 

tác truyền thông về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Chi hội Luật 

gia xã phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật xã đẩy mạnh bằng nhiều 

hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương góp phần nâng cao nhận 

thức của Cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về lĩnh vực TGPL, bảo 

đảm cho người dân, trong đó có người dân tộc thiểu số được tiếp cận, thụ hưởng 

dịch vụ TGPL miễn phí của nhà nước. Tiếp nhận và phát tài liệu, tờ gấp pháp luật. 

Các nội dung truyền thông (báo hình, báo viết, báo nói, tờ gấp…) đều được chú 

trọng giới thiệu nội dung mới về người được TGPL là người dân tộc thiểu số cư trú 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tổ chức các đợt truyền 

thông lưu động nhằm trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

xã; phát sóng các chương trình về trợ giúp pháp lý trên đài phát thanh do cấp trên 

biên soạn và phát hành theo quy định. 

2.3. Về tực hiện vụ việc TGPL 

Thực hiện chính sách TGPL theo Luật TGPL cho người yếu thế nói chung 

và chính sách TGPL cho người dân tộc thiểu số nói riêng bằng các hình thức: tư 

vấn pháp luật miễn phí qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số giải quyết các vướng 

mắc pháp luật trong các lĩnh vực pháp luật: dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, 

hành chính, khiếu nại, tố cáo…  

Trong những năm qua Chi hội Luật gia xã đã tổ chức tư vấn pháp luật cho 

người dân 12 lượt và tuyên truyền được 32 buổi, 2.468 lượt người thông qua đó đã 

giúp đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, 



nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật, trên cơ sở đó để họ ứng xử phù hợp với 

pháp luật, tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm công lý, thực hiện 

công bằng xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn 

chế tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã.  

II. Những khó khăn, vướng mắc 

- Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn 

nên đã phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động, sự tiếp cận của người 

dân với dịch vụ TGPL miễn phí của Nhà nước. 

- Năng lực cán bộ triển khai, thực hiện TGPL cho đồng bào dân tộc thiểu số 

còn hạn chế 

- Cơ chế phối hợp giữa các cơ ban, ngành trong quá trình thực hiện chính 

sách TGPL cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa đồng bộ, dẫn đến hiệu quả của việc 

thực hiện chính sách TGPL chưa cao. 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân tộc về 

TGPL còn hạn chế, chưa kịp thời để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong 

thực tiễn để có những chính sách, giải pháp phù hợp và hiệu quả.  

Những khó khăn, vướng mắc trên xuất phát từ những nguyên nhân sau: 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Hiệu quả công tác truyền thông còn nhiều hạn chế. Chất lượng, hiệu quả 

chưa đồng đều. Thời lượng và chất lượng truyền thông trên các phương tiện thông 

tin đại chúng còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc điểm của từng nhóm dân cư, 

cũng như đặc thù của các vùng miền hay từng dân tộc khác nhau. Vì vậy, một bộ 

phận không nhỏ dân cư, đặc biệt là nhóm người nghèo, người dân tộc thiểu số chưa 

biết đến TGPL. 

+ Do tâm lý truyền thống giải quyết các công việc theo thói quen và phong 

tục, tập quán. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Vẫn còn tình trạng coi việc TGPL là nhiệm vụ của riêng ngành tư pháp 

nên có một số ban, ngành chưa chủ động trong việc phối hợp để thực hiện TGPL 



cho đồng bào dân tộc thiểu số hoặc có phối hợp nhưng chưa đồng bộ, dẫn đến hiệu 

quả của việc thực hiện chính sách TGPL chưa cao. 

+ Cơ chế quản lý chất lượng hoạt động TGPL chưa có sự quan tâm đúng 

mức của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì vậy, kết quá đánh giá còn mang 

tính chủ quan, áp đặt ý chí. 

III. Đề xuất, kiến nghị. 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn 

thi hành về TGPL cho người dân tộc thiểu số. 

Các Trung tâm TGPL tập trung vào nhiệm vụ chính thực hiện vụ việc 

TGPL, đặc biệt chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại và đương sự, 

trong đó có người dân tộc thiểu số. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, 

Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức đoàn thể ở cở sở để giới thiệu người được 

TGPL, trong đó có người dân tộc thiểu số đến các Trung tâm TGPL nhà nước yêu 

cầu trợ giúp trong các vụ việc tham gia tố tụng, chú trọng việc tham gia tố tụng 

hình sự từ giai đoạn điều tra, tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động trong quá 

trình tố tụng để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. 

Tăng cường đánh giá chất lượng phải được tổ chức thực hiện theo hướng có 

chuyên gia độc lập để việc đánh giá chất lượng các vụ việc TGPL được khách 

quan, cơ quan nhà nước có vai trò quản lý, giám sát. 

2. Tăng cường chất lượng thực hiện TGPL cho người dân tộc thiểu số 

thông qua việc nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL. 

Chú trọng việc nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL nhằm 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về TGPL của người dân thông qua các hoạt động 

cụ thể như: 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn khi tham gia hỏi cung, lấy lời khai phù hợp 

với đối tượng (bị buộc tội, bị hại…) và tổ chức các phiên tòa giả định/diễn án về 

dân sự và hôn nhân gia đình, trong đó tập trung tổ chức các phiên tòa giải quyết 

các vụ việc mà người dân có yêu cầu nhiều trong thời gian gần đây như: đất đai, 



tranh chấp tài sản,…; thực hành các buổi hỏi cung, lấy lời khai để trang bị thêm 

kiến thức, kinh nghiệm hành nghề cho đội ngũ này. 

- Tổ chức các lớp tập huấn tập trung hoặc trực tuyến về: kỹ năng tham gia tố 

tụng hình sự, dân sự, hành chính cho đội ngũ người thực hiện TGPL, trong đó tập 

trung vào kỹ năng tiếp xúc đương sự, tham gia hỏi cung, tranh tụng tại Tòa; kỹ 

năng giao tiếp, nhất là tiếp xúc với các đối tượng đặc thù như: người dân tộc thiểu 

số…; 

3. Đổi mới phương thức truyền thông về TGPL cho người dân tộc thiểu số. 

Có phương thức truyền thông phù hợp nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận và sử 

dụng TGPL của người dân tộc thiểu số. 

- Tập huấn, tăng cường hiểu biết về TGPL cho những người có điều kiện 

tiếp xúc hàng ngày với người dân như cán bộ xã, phường, giáo viên trên địa bàn, 

công an xã, trưởng thôn, cán bộ hòa giải, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, già 

làng, trưởng bản… để kịp thời giải thích cho người dân về quyền được TGPL, 

hướng dẫn người được TGPL cần phải gửi đơn hoặc liên hệ với ai, cần phải làm gì 

để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. 

- Cung cấp địa chỉ và số điện thoại của tổ chức/người thực hiện TGPL, 

đường dây nóng về TGPL ở mỗi địa phương đến trụ sở tiếp dân của chính quyền, 

công an cơ sở, các địa điểm hội họp, tụ điểm sinh hoạt cộng đồng tại cụm dân cư, 

xóm ấp, bản làng, chợ dân sinh để người dân có thể sử dụng khi cần. 

- Thiết lập và duy trì đường dây nóng 24/7 về TGPL để người dân có thể gọi 

tới bất cứ khi nào nếu có tranh chấp, vướng mắc pháp luật và các cơ quan tiến hành 

tố tụng, đặc biệt là cơ quan điều tra, có thể thông tin sớm nhất cho tổ chức thực 

hiện TGPL ngay khi thụ lý vụ việc tố tụng. 

 - Nghiên cứu xây dựng chuyên mục, kênh thông tin về TGPL được phát 

sóng trên truyền hình theo khung giờ nhất định. Nội dung được thay đổi liên tục 

phù hợp với nhu cầu của người dân trong từng giai đoạn cụ thể. 

- Nghiên cứu phát triển ứng dụng phần mềm hỏi đáp về TGPL giúp người 

dân, nhất là người dân có điều kiện có thể sử dụng (người từ 16 - 18 tuổi; công 

nhân, thực hiện tải về để tìm hiểu về TGPL (quyền được TGPL, diện được 



TGPL, trình tự, thủ tục yêu cầu TGPL...) hoặc hướng dẫn người khác nếu biết 

họ là người thuộc diện TGPL. 

+ Nghiên cứu xây dựng phần mềm trả lời tư vấn pháp luật tự động đối với 

những vướng mắc pháp luật đơn giản: hướng dẫn các trình tự, thủ tục khai sinh, ly 

hôn, kết hôn,… thông qua điện thoại hoặc trực tiếp tại các máy tính được đặt tại trụ 

sở của tổ chức thực hiện TGPL, nơi tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà 

nước để người dân dễ dàng tiếp cận với TGPL. 

 

 

 

 

 

 

 


